
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  

   

 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 

 NĂM HỌC 2023-2024 
 

GVCN: Ngô Thị Phương Thảo 

Số điện thoại: 0988987501 

  

Mã lớp: XH01 

STT Họ và tên Ngày sinh 
 

Mã học sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Vũ Minh Anh 02/05/2008 0133209881   

2 Nguyễn Thảo Anh 27/08/2008 0132026562   

3 Đặng Hoàng Anh 29/09/2008 0118214445   

4 Nguyễn Vũ Mai Anh 16/11/2008 0142096522   

5 Lê Phương  Anh 27/01/2008 0117841898   

6 Lê Thanh  Bình 14/10/2008 0135499674   

7 Trần Hà  Chi 30/12/2008 0131918917   

8 Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp 14/09/2008 0140885733   

9 Lê Thùy  Dương 01/09/2008 0141561541   

10 Nguyễn Minh Hải Dương 14/12/2008 0149204149   

11 Nguyễn Đông  Đô 07/08/2008 0118475212   

12 Nguyễn Anh  Đức 23/06/2008 0134396821   

13 Vũ Quốc  Đức 21/02/2008 0142452737   

14 Nguyễn Minh  Hoàng 05/11/2008 0138597670   

15 Lâm Gia  Huy 13/03/2008 0117770191   

16 Trần Nhật  Huy 22/02/2008 0134700407   

17 Trần Thiện  Huy 08/05/2008 0129678090   

18 Đinh Gia  Hưng 11/09/2008 0117913032   

19 Nguyễn Hữu  Hưng 13/09/2008 0140443233   

20 Đinh Trần Vương  Kiệt 29/04/2008 0134397014   

21 Nguyễn Mai  Kim 24/12/2008 0132827427   

22 Nguyễn Đăng Khôi 22/06/2008 0118233681   

23 Nguyễn Tùng  Lâm 10/11/2008 0118101996   

24 Phan Diệu  Linh 18/12/2008 0150446855   

25 Đào Nga Linh 10/12/2008 0117913898   

26 Ngô Gia  Linh 24/07/2008 0128474282   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN  
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 NĂM HỌC 2023-2024 
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Mã học sinh Ghi chú 

27 Nguyễn Đức Mạnh 21/11/2008 0117915268   

28 Lưu Đức  Mạnh 27/11/2008 0140149440   

29 Đặng Thúy  Ngân 22/06/2008 0142452694   

30 Lê Bảo  Ngọc 06/10/2008 0143211667   

31 Nguyễn Minh  Ngọc 15/03/2008 0130487855   

32 Dương Minh Ngọc 10/05/2008 0117065074   

33 Trần Hưng  Phát 14/10/2008 0133553191   

34 Vũ Minh  Phúc 26/05/2008 0131918966   

35 Nguyễn Thu  Phương 24/10/2008 0118096312   

36 Trần Thị Minh  Tâm 16/08/2008 0139137135   

37 Trần Anh  Tú 21/11/2008 0131559159   

38 Dương Công Anh Tuấn 20/08/2008 0117862593   

39 Nguyễn Linh Thảo 04/08/2008 0143891969   

40 Đỗ Thu  Trang 06/04/2008 0140497685   

41 Nguyễn Bảo  Trân 21/12/2008 0127519855   

42 Phạm Phương  Uyên 15/06/2008 0118133140   

43 Đặng Phương Vy 24/12/2008 0143891754   

44 Vũ Hà  Vy 07/11/2008 0118213992   

45 Nguyễn Hải Yến 02/10/2008 0117804291   

46 Vũ Bạch Đỗ  Quyên 28/10/2008 131446837  

      

Mã QR Code Zalo GVCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023 
  HIỆU TRƯỞNG 
    

    

    

  Thiều Trần Trung 

 


